
Trường tiểu học Hòa Lợi                                      Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020
Họ và tên học sinh:...............................                            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
Lớp:.................	                              MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 1
                                                                                  

1/ Đọc và viết các từ sau: (viết mỗi từ 1 dòng)
con công, ao chuôm, chong chóng, thiếp mời
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Đọc và viết đoạn văn sau:
Ai trồng cây
Người đó có tiếng hát
Trên vòm cây
Chim hót lời mê say.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Điền vào chỗ chấm: an  hay ăn?
hoa b…..      ;  c …..	 hộ;	 đ…… dê ;        thợ l…….

4/ Tìm 3 tiếng chứa vần:
· Có vần en:………………………………………………………………………………
· Có vần em:………………………………………………………………………………
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Trường tiểu học Hòa Lợi                                Thứ năm, ngày 26 tháng 3 năm 2020
      Họ và tên học sinh:.......................................            BÀI ÔN TẬP TẠI NHÀ
      Lớp:.................	                        MÔN:  TOÁN LỚP 1
                                                                                  

Bài 1: Viết các số:  20, 15, 5, 7, 19
a) Theo thứ tự từ bé đến lớn:	
b) Theo thứ tự từ lớn đến bé:	
Bài 2: Viết số:
mười:……..	          mười một:……..		mười hai:…….		mười ba:…….
mười bốn:…..	mười lăm:…..		mười sáu:…..		mười bảy:……
mười tám:…..	mười chín:…..		hai mươi:……
Bài 3: viết:
Số liền sau của 18 là:….			Số liền sau của 9 là:….
Số liền trước của 8 là:….			Số liền trước của 19 là:….
Số liền trước của 20 là:….		Số liền sau của 0 là:….
Bài 4: Viết phép tính thích hợp:						
 Có            : 11 quả táo	
Thêm        :   5 quả táo                     
Có tất cả   :… quả táo?	
	
	
	
	
	


		
Bài 5: Tính:
11 + 2 – 3 =…		12 + 5 – 3 =….		19 – 3 + 1 = ……
14 + 5 – 3 =…		10 + 7 – 4 =….		12 + 3 + 4 =…..

Bài 6: Đặt tính rồi tính:
14 – 4			15 – 2			16 – 4			14 – 2
……..			……..			……..			……..
……..			……..			……..			………
……..			……..			……..			………
